	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA/ KSCL CUỐI HỌC KỲ I 
Môn: NGỮ VĂN 7
NĂM HỌC 2024-2025

	I. Quy định chung: Hình thức: Tự luận; Thời gian: 90 phút; thang điểm: 10 điểm,  số câu trong đề thi: 7 câu (Nhận biết 3 câu, Thông hiểu 2 câu, Vận dụng 2 câu)
II. Cấu trúc đề KTĐG

	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng


	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	I/ Đọc hiểu 
* Tiêu chí ngữ liệu:
- Là một đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh;
- Nguồn dữ liệu ngoài  SGK
	
- Văn bản truyện, thơ, tùy bút, tản văn, nghị luận, thông tin
- Kiến thức Tiếng Việt

	

Mức độ đánh giá: Theo bản đặc tả

	

Mức độ đánh giá: 
Theo bản đặc tả

	
Mức độ đánh giá:
 Theo bản đặc tả

	
	

	Tổng số câu
	
	3
	2
	1
	
	6

	Số điểm 
	
	1.5 điểm
	2 điểm
	1,5 điểm
	
	5 điểm

	Tỉ lệ %
	
	15%
	20%
	15 %
	
	50%

	II/ Viết 
	Văn biểu cảm
	
	
	 
	 - Viết bài văn biểu cảm về con người và sự vật.
	

	Tổng số câu
	
	
	
	
	1
	1

	Số điểm 
	
	
	
	
	5 điểm
	5 điểm

	Tỉ lệ %
	
	
	
	
	50%
	50%

	TỔNG  CHUNG
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	3
	2
	1
	1
	7

	Số điểm 
	
	1.5 đ
	2đ
	1,5 đ
	5 điểm
	 10 điểm

	Tỉ lệ %
	
	15%
	20%
	15%
	50%
	100%






	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, KSCL CUỐI HỌC KỲ II 
Môn: NGỮ VĂN 7
NĂM HỌC 2024-2025

	I. Quy định chung: Hình thức: Tự luận; Thời gian: 90 phút; thang điểm: 10 điểm,  số câu trong đề thi: 7 câu (Nhận biết 3 câu, Thông hiểu 2 câu, Vận dụng 2 câu)
II. Cấu trúc đề KTĐG

	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng


	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	I/ Đọc hiểu 
* Tiêu chí ngữ liệu:
- Là một đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh;
- Nguồn dữ liệu ngoài  SGK
	
- Văn bản truyện, thơ, tùy bút, tản văn, nghị luận, thông tin
- Kiến thức Tiếng Việt

	

Mức độ đánh giá: Theo bản đặc tả

	

Mức độ đánh giá: Theo bản đặc tả

	
Mức độ đánh giá: Theo bản đặc tả

	
	

	Tổng số câu
	
	3
	2
	1
	
	6

	Số điểm 
	
	1.5 điểm
	2 điểm
	1,5 điểm
	
	5 điểm

	Tỉ lệ %
	
	15%
	20%
	15 %
	
	50%

	II/ Viết 
	Phân tích nhân vật trong tác phẩm văn học.
	
	
	 
	 - Viết bài phân tích nhân vật trong một tác phẩm văn học
	

	Tổng số câu
	
	
	
	
	1
	1

	Số điểm 
	
	
	
	
	5 điểm
	5 điểm

	Tỉ lệ %
	
	
	
	
	50%
	50%

	TỔNG  CHUNG
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	3
	2
	1
	1
	7

	Số điểm 
	
	1.5 đ
	2đ
	1,5 đ
	5 điểm
	 10 điểm

	Tỉ lệ %
	
	15%
	20%
	15%
	50%
	100%



	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN NGỮ VĂN 7 (GIỮA HK I/HK II)
NĂM HỌC 2024-2025

	I. Quy định chung: Hình thức: Tự luận; Thời gian: 90 phút; thang điểm: 10 điểm,  số câu trong đề thi: 7 câu (Nhận biết 3 câu, Thông hiểu 2 câu, Vận dụng 2 câu)
II. Cấu trúc đề KTĐG

	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng


	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	I/ Đọc hiểu 
* Tiêu chí ngữ liệu:
- Là một đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh;
- Nguồn dữ liệu ngoài  SGK
	
- Văn bản truyện, thơ, tùy bút,tản văn, nghị luận, thông tin
- Kiến thức Tiếng Việt

	

Mức độ đánh giá: Theo bản đặc tả

	

Mức độ đánh giá: Theo bản đặc tả

	
Mức độ đánh giá: Theo bản đặc tả

	
	

	Tổng số câu
	
	3
	2
	1
	
	6

	Số điểm 
	
	1.5 điểm
	2 điểm
	1,5 điểm
	
	5 điểm

	Tỉ lệ %
	
	15%
	20%
	15 %
	
	50%

	II/ Viết 
	Nghị luận trình bày ý kiến về vấn đề đời sống
	
	
	 
	[bookmark: _GoBack] - Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống
	

	Tổng số câu
	
	
	
	
	1
	1

	Số điểm 
	
	
	
	
	5 điểm
	5 điểm

	Tỉ lệ %
	
	
	
	
	50%
	50%

	TỔNG  CHUNG
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	3
	2
	1
	1
	7

	Số điểm 
	
	1.5 đ
	2đ
	1,5 đ
	5 điểm
	 10 điểm

	Tỉ lệ %
	
	15%
	20%
	15%
	50%
	100%


* Lưu ý: Ma trận này được áp dụng linh hoạt trong đề kiểm tra giữa Học kỳ I hoặc giữa Học kỳ II tuỳ theo việc thực hiện Chương trình ở từng bộ sách của từng trường. Đề kiểm tra giữa Học kỳ còn lại thì áp dụng như Ma trận đề KT cuối kỳ/đề KSCL của Học kỳ đó.

